
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ BA THÀNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND  Ba Thành, ngày      tháng 12 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào ra quân diệt chuột và phòng trừ sâu bệnh 

 cây trồng vụ Đông Xuân 2023 - 2024 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-TTDVNN ngày 08/12/2023 của Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện về Kế hoạch cấp phát thuốc diệt chuột và tổ chức diệt 

chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2023 – 2024; 

Để chủ động phòng chống kịp thời, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do 

chuột và sâu bệnh gây ra. UBND xã Ba Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức phong 

trào toàn dân diệt chuột và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 

2023 - 2024 với nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm từng bước khống chế và giảm thiểu thiệt hại do chuột và sau bệnh 

gây ra đối với cây lúa và hoa màu vụ Đông Xuân 2023-2024, làm tiền đề cho sản 

xuất vụ Hè Thu năm 2024 góp phần sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng. 

Tiếp tục tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, xem 

công tác diệt chuột và phòng trừ sâu bệnh là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi 

của mỗi người dân. 

2. Yêu cầu 

- Chiến dịch diệt chuột được phát động và triển khai thực hiện đồng loạt ở 

tất cả các thôn, tới từng hộ dân. 

- Tổ chức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ thửa, gò, 

đống….bằng các biện pháp, đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, 

gia súc, gia cầm và môi trường. 

II. Nội dung  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ và nhân dân tích 

cực hưởng ứng phong trào tham gia diệt chuột và phòng trừ sâu bệnh trên cây 

trồng vụ Đông Xuân 2023-2024. 

Các thôn tổ chức toàn dân diệt chuột tập trung trong 2 ngày 18/12 và ngày 

19/12. 

Yêu cầu tất cả cán bộ và nhân dân trên toàn xã hưởng ứng đồng loạt ra 

quân diệt chuột đúng thời gian quy định. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Công chức Địa chính - Nông nghiệp  
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- Tiếp nhận thuốc diệt chuột được hỗ trợ theo điểm 3, Mục II Kế hoạch số 

190/KH-UBND ngày 29/11/2023 của UBND huyện về Kế hoạch diệt chuột bảo 

vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 và hướng dẫn tổ chức diệt chuột theo 

phương thức cộng đồng có sự tham gia của người dân, tổ chức đánh thuốc đồng 

loạt trên cùng cánh đồng để tăng hiệu quả sử dụng thuốc (Tuyệt đối không cấp 

phát thuốc riêng lẻ cho hộ dân tự sử dụng), cụ thể: 

+ Dựa vào lượng thuốc đã được phân bổ, ước tính diện tích sẽ đánh thuốc.  

 + Thường xuyên tổ chức kiểm tra đồng ruộng sau gieo sạ để có phương án 

đánh thuốc phù hợp khi chuột xuất hiện gây hại lúa.  

+ Chia lượng thuốc đã tiếp nhận và đánh liên tiếp trong 3-4 ngày:  

Ngày đầu tiên sử dụng khoảng 50-60% tổng lượng thuốc.  

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư tiến hành kiểm tra và bổ sung thêm 

bả thuốc vào những điểm chuột đã ăn hết bằng lượng thuốc còn lại.  

- Lập và lưu biên bản kết quả triển khai đánh thuốc (ghi đầy đủ thành phần 

tham gia, thời gian, xứ đồng đã đánh thuốc, lượng thuốc sử dụng).  

- Tham mưu UBND xã dự trù kinh phí mua vật tư phục vụ đợt ra quân diệt 

chuột như lúa để làm mồi, biển cảnh báo, găng tay, khẩu trang, ống đựng bã bằng 

tre hoặc nhựa có đường kính 90mm để bảo vệ bã không bị hỏng do tác động của 

thời tiết nắng nóng, mưa làm giảm hiệu lực, tránh đặt thuốc rơi vãi gây ô nhiễm 

môi trường. 

- Kiểm tra, theo dõi tổng hợp và tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán  

Chủ trì, phối hợp với công chức Địa chính - Nông nghiệp tham mưu UBND 

xã bố trí ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí tổ chức đợt ra quân diệt chuột, tổ chức 

đánh thuốc diệt chuột theo phương thức cộng đồng có sự tham gia của người dân. 

3. Thôn trưởng 04 thôn: 

- Tiếp nhận đầy đủ số lượng thuốc diệt chuột, chuẩn bị nơi chứa đảm bảo 

để dự trữ thuốc trước khi cấp phát cho người dân. 

- Thông báo cho nhân dân thôn mình quản lývề địa điểm và thời gian sẽ sử 

dụng thuốc diệt chuột để không chăn thả gia súc, gia cầm gần khu vực đặt thuốc 

diệt chuột. Đồng thời, cắm biển cảnh báo để người dân biết khu vực đang sử dụng 

thuốc diệt chuột. 

- Chôn lấp, tiêu hủy số lượng chuột đã tiêu diệt, thu gom bã thuốc chuột 

còn thừa trên đồng ruộng, bao gói đựng thuốc và chôn lấp đúng nơi quy định 

tránh gây độc hại cho sức khỏe cho người dân, vật nuôi, ô nhiễm môi trường. 

4. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân 

dân tích cực thực hiện các biện pháp diệt chuột theo kế hoạch đề ra 
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Trên đây là Kế hoạch diệt chuột và phòng trừ sâu bệnh vụ Đông Xuân 

2023-2024, đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã; yêu cầu công 

chức Địa chính - Nông nghiệp; Tài chính - Kế toán; Trưởng các thôn tổ chức triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Đoàn thể, tổ chức CT-XH xã;    

- ĐC-NN; TC-KT; VP-TK; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT.(ĐC-NN)  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Đôi 
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HƯỚNG DẪN DIỆT CHUỘT VÀ LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG 

CÁC LOẠI THUỐC DIỆT CHUỘT 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    tháng 12 năm 2023 

 của UBND xã Ba Thành) 

 

 I. Cách thức tổ chức sử dụng thuốc diệt chuột hỗ trợ cho các thôn theo 

Kế hoạch số 37/KH-TTDVNN ngày 08/11/2023 của Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện:  

- UBND các xã cấp phát thuốc và chỉ đạo chính quyền thôn tổ chức đánh 

thuốc theo phương thức cộng đồng có sự tham gia của người dân (tuyệt đối không 

cấp phát thuốc riêng lẻ cho các hộ dân tự sử dụng), cụ thể:  

+ Dựa vào lượng thuốc đã được phân bổ, ước tính diện tích sẽ đánh thuốc.  

 + Thường xuyên tổ chức kiểm tra đồng ruộng sau gieo sạ để có phương án 

đánh thuốc phù hợp khi chuột xuất hiện gây hại lúa.  

+ Chia lượng thuốc đã tiếp nhận và đánh liên tiếp trong 3-4 ngày:  

Ngày đầu tiên sử dụng khoảng 50-60% tổng lượng thuốc.  

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư tiến hành kiểm tra và bổ sung thêm 

bả thuốc vào những điểm chuột đã ăn hết bằng lượng thuốc còn lại.  

- Lập và lưu biên bản kết quả triển khai đánh thuốc (ghi đầy đủ thành phần 

tham gia, thời gian, xứ đồng đã đánh thuốc, lượng thuốc sử dụng).  

 II. Đặc điểm thành phần và liều lượng sử dụng các loại thuốc  

 1. Thuốc diệt chuột Gimlet 0.2GB  
 a. Đặc điểm và thành phần  

- Thuốc Gimlet 0.2GB chứa hoạt chất Diphacinone 2g/kg.  

- Là thuốc diệt chuột thuộc nhóm chống đông máu. Thuốc không mùi vị và 

không gây co giật, nên chuột không có hiện tượng ngán bả. Khi chuột ăn phải 

thuốc, chuột sẽ ngừng cắn phá và bị xuất huyết đường ruột, chảy máu mắt. Chuột 

bắt đầu chết sau khi ăn thuốc khoảng 2-4 ngày.  

- Thuốc đã được trộn sẵn với bả mồi.  

 b. Liều lượng sử dụng  

- Lượng thuốc từ 4 - 6 kg/ha ruộng lúa tùy theo mật độ chuột cao hay thấp.  

- Chia nhỏ và đặt thuốc thành từng phần có khối lượng từ 10-15gram.  

 2. Thuốc diệt chuột Antimice 0.006GB  
 a. Đặc điểm và thành phần  

- Thuốc diệt chuột Antimice 0.006GB chứa hoạt chất Bromadiolone.  

- Là thuốc diệt chuột thuộc nhóm chống đông máu. Khi chuột ăn phải 

thuốc, chuột sẽ ngừng cắn phá và bị xuất huyết đường nội tạng. Chuột bắt đầu 

chết sau khi ăn thuốc khoảng 3-5 ngày.  

- Thuốc đã được trộn sẵn với bả mồi.  

 b. Liều lượng sử dụng  

- Lượng thuốc từ 4 - 5 kg/ha ruộng lúa tùy theo mật độ chuột cao hay thấp.  

- Chia nhỏ và đặt thuốc thành từng phần có khối lượng từ 10-15gram.  

 3. Thuốc diệt chuột Racumin 0.75TP  
 a. Đặc điểm và thành phần  

- Thuốc Racumin 0.75TP chứa hoạt chất Coumatetralyl.  



5 

 

- Là thuốc diệt chuột thuộc nhóm chống đông máu. Khi chuột ăn phải 

thuốc, chuột sẽ ngừng cắn phá và bị xuất huyết nội tạng. Chuột bắt đầu chết sau 

khi ăn thuốc khoảng 2-4 ngày.  

- Thuốc chưa được trộn với bả mồi nên cần phải thêm bả mồi vào trộn.  

b. Liều lượng sử dụng  

- Lượng thuốc từ 0,3-0,5 kg/ha ruộng lúa tùy theo mật độ chuột cao hay 

thấp.  

- Cách tạo bả:  

Trộn đều thuốc Racumin 0.75TP với bả mồi theo tỉ lệ : 1 phần thuốc : 19 

phần bả mồi (là thức ăn chuột ưa thích như lúa, cám, gạo, bắp…). Tương đương 

một gói thuốc 20g với 380g bả mồi tạo thành hỗn hợp bả thuốc 400g.  

- Chia nhỏ và đặt bả thuốc thành từng phần có khối lượng từ 20-50g.  

 III. Cách sử dụng thuốc diệt chuột  

 1. Hướng dẫn sử dụng  
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng.  

 2. Cắm biển cảnh báo  
Trước khi đánh bả thuốc cần thông báo rộng rãi hoặc cắm bảng “KHU 

VỰC ĐANG ĐẶT BẢ THUỐC CHUỘT” cho người dân xung quanh vùng biết, 

để không thả gia súc, gia cầm vào khu vực có bả chuột cho tới khi vệ sinh sạch sẽ 

nơi đặt mồi, thu nhặt chuột chết, mồi thừa và chôn lấp để đảm bảo vệ sinh (cứ mỗi 

lớp chuột rắc một lớp vôi bột, sau đó lấp đất kỹ).  

 3. An toàn lao động  
- Khi sử dụng bả thuốc phải mang dụng cụ bảo hộ lao động, dùng muỗng 

để lấy bả thuốc. Tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với thuốc.  

- Sau khi sử dụng cần thay quần áo và tắm giặt sạch sẽ.  

- Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khi sử dụng thuốc.  

- Thu gom bao bì thuốc sau sử dụng và bỏ đúng nơi quy định.  

 4. Vật liệu lót bả thuốc  
- Các vật liệu dùng để đựng bả thuốc thường đồng nhất với môi trường 

nhằm hạn chế tính đa nghi của chuột.  

 5. Cách đặt bả  
- Kiểm tra ruộng lúa, nếu phát hiện chuột cắn phá thì tiến hành đặt bả 

thuốc.  

- Bả thuốc được chia thành những phần nhỏ, đặt tại các cửa hang, lối đi lại, 

bụi rậm gần bờ ruộng, nơi chuột cắn phá …  

- Đặt thuốc vào xế chiều và kết thúc trước khi trời tối, đặt thuốc lúc trời 

không mưa, không để ánh nắng trực tiếp chiếu vào bả thuốc, không đặt bả thuốc 

tại những nơi ngập nước.  

- Sau một ngày kiểm tra lại vị trí nào chuột ăn hết bả thì tiến hành bổ sung. 

Duy trì bả liên tục từ 2-4 đêm cho đến khi chuột không tiếp tục cắn và ăn bả 

chuột.  
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DANH SÁCH HỖ TRỢ THUỐC DIỆT CHUỘT  

VỤ ĐÔNG XUÂN 2023-2024 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    tháng 12 năm 2023 

 của UBND xã Ba Thành) 

 

TT Tên thôn 
Thuốc Racumin 

0.75TP (kg) 

Thuốc Gimle 

2,2 GB (kg) 

Thuốc Antimice 

0,006 GB(kg) 

Tổng lượng 

thuốc nhận 

được 

1 Huy Ba 1 2 5 13 20 

2 Huy Ba 2 0 5 10 15 

3 Trường An 0 5 5 10 

4 Làng Teng 0 5 10 15 

Tổng cộng 2 20 38 60 
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